
Trần Thị Khánh Linh Hóa học

Lê Lợi
Chi cục an toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Trần Đức Lượng Hóa học

Trần Thị Bích Hồng Hóa học

Nguyễn Thị Hải Hà Sinh vật

Dương Đình Dũng TTKT&ĐBCLGD

Nguyễn Mạnh Dũng TTKT&ĐBCLGD

Vũ Thị Là TTKT&ĐBCLGD

Trần Trung Dũng TTKT&ĐBCLGD

Trần Thị Lý TTKT&ĐBCLGD

Trần Thị Việt Hà P. ĐTĐH

Bùi Thị Khánh Thuận P. ĐTĐH

Đỗ Thị Tuyết Mai P. ĐTĐH

Phạm Thị Hiếu P. ĐTĐH

Nguyễn Thị Thuý Nga P. ĐTĐH

Phạm Văn Linh P. ĐTĐH

Ngô Huy Hoàng BGH

Hoàng Thị Kim Yến
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh NĐ

Vũ Thị Phương
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh NĐ

Phạm Thị Huê
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh NĐ

Thay đổi nhận thức về chăm sóc tư thế và vận 

động sớm cho người bệnh đột quỵ của Điều 

dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2017

11/2017 2017-2018

11/2017 2017-2018

3
Thực trạng công tác quản lý  hoạt động đào tạo 

của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
11/2017 2017-2018

1
Khảo sát chất lượng dấm ăn lưu thông trên thị 

trường thành phố Nam Định
11/2017 2017-2018

2

Khảo sát sự hiểu biết và thái độ của công chức, 

viên chức Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định đối với văn hoá chất lượng

4

ĐỀ TÀI CƠ SỞ THEO NĂM HỌC

STT Tên đề tài
Thời 

gian NT
Năm học

Họ và tên chủ nhiệm và 

thành viên tham gia
Đơn vị Ghi chú

NĂM HỌC 2017-2018



Phạm Thị Thu Hương QL&NCĐD

Nguyễn Thị Dung TT THTLS

Nguyễn Thị Minh Chính TT THTLS

Vũ Thị Là TTKT&ĐBCLGD

Bùi Chí Anh Minh TT THTLS

Nguyễn Thị Thanh Huyền TT THTLS

Mai Thị Yến TT THTLS

Nguyễn Thị Minh Chính TT THTLS

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS

Trần Thị Thanh Mai TT THTLS

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS

Nguyễn Mạnh Dũng TTKT&ĐBCLGD

Trần Thị Lý TTKT&ĐBCLGD

Dương Đình Dũng TTKT&ĐBCLGD

Nguyễn Anh Tuấn TTKT&ĐBCLGD

Trần Trung Dũng TTKT&ĐBCLGD

Phạm Văn Sơn P. CNTT

Lại Thị Nhung Toán tin

Nguyễn Anh Tiến P. CNTT

Lại Văn Hải Toán tin

Vũ Thị Thu Phương P. CNTT

Lại Văn Hải Toán tin

Nguyễn Thị Hòa Toán tin

Lại Thị Nhung Toán tin

Nguyễn Thị Hương Toán tin

Phạm Văn Sơn P. CNTT

Đinh Thị Hạnh LLCT

11/2017 2017-2018

6

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên Điều dưỡng về 

học thực hành mô phỏng tại trung tâm thực hành 

tiền lâm sàng Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định

11/2017 2017-2018

7

Thực trạng chất lượng bộ câu hỏi thi kết thúc học 

phần bộ môn Hoá học và Sinh vật Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định

11/2017 2017-2018

Thay đổi nhận thức về chăm sóc tư thế và vận 

động sớm cho người bệnh đột quỵ của Điều 

dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2017

11/2017 2017-2018

5

Thực trạng mệt mỏi và 1 số yếu tố liên quan ở 

người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại 

một số bệnh viện ở thành phố Nam Định

11/2017 2017-2018

8

Đánh giá kết quả dạy học bằng elearning môn 

Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định

4

10

Thực trạng và một số yếu tố  liên quan đến việc 

thực hiện quy chế dân chủ của Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định

12/2017 2017-2018

9

Khảo sát thực trạng sử dụng mạng xã hội của 

sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

năm 2017

12/2017 2017-2018



Đinh Quốc Thắng TCCB

Lê Xuân Hồng TCCB

Vũ Thị Huệ ĐTSĐH

Trần Thị Vân Anh LLCT

Trần Thị Vân Anh LLCT

Đinh Quốc Thắng TCCB

Đinh Thị Hạnh LLCT

Nguyễn Anh Tuấn TTKT&ĐBCLGD

Chu Thị Thơm Tâm lý - y đức

Lê Thanh Tùng BGH

Đỗ Thị Hồng Hải Giải phẫu mô

Lê Thị Huyền Trinh QLNCKH

Nguyễn Lâm Phong TT HTKHCN&DV

Nguyễn Bảo Ngọc Tâm lý - y đức

Chu Thị Thơm Tâm lý - y đức

Nguyễn Thị Hòa Toán tin

Trần Thị Vân Anh LLCT

Bùi Thị Hiệu Tâm lý - y đức

Nguyễn Thị Bích Ngọc Toán tin

Trương Tuấn Anh BGH

Vũ Thu Phương Bệnh viện đa khoa tỉnh NĐ

Vũ Thanh Trúc Bệnh viện đa khoa tỉnh NĐ

Vũ Thị Bích Hảo Toán tin

Nguyễn Thu Hằng Tâm lý - y đức

Vũ Thị Hải Oanh Tâm lý - y đức

Nguyễn Thị Huế HTQT

Vũ Văn Thành BGH

14

Bước đầu ứng dụng thang đo Framingham trong 

tìm hiểu các yếu tố dự báo nguy cơ mắc bệnh 

mạch vành ở người bệnh tăng huyết áp tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh NĐ

3/2018 2017-2018

15
Khảo sát rối nhiễu lo âu của sinh viên năm thứ tư 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
3/2018 2017-2018

12

Kết quả điều trị vô sinh – hiếm muộn bằng 

phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung 

(IUI) tại thành phố Nam Định

12/2017 2017-2018

16

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hội 

chứng chuyển hóa của cán bộ, viên chức Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2017

6/2018 2017-2018

13

Bước đầu tìm hiểu năng lực tự điều chỉnh cảm 

xúc trong thực hành chăm sóc người bệnh của 

sinh viên liên thông VHVL Trường ĐHĐDNĐ

3/2018 2017-2018

10

Thực trạng và một số yếu tố  liên quan đến việc 

thực hiện quy chế dân chủ của Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định

12/2017 2017-2018

11

Những khó khăn của sinh viên Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định trong hoạt động học tập 

theo hệ thống tín chỉ

12/2017 2017-2018



Phạm Văn Sơn Hóa sinh

Trần Thị Kim Thục Giải phẫu mô

Lê Thanh Tùng BGH

Đỗ Minh Sinh QLNCKH

Lê Thị Huyền Trinh QLNCKH

Lê Thị Minh Thu TTKT&ĐBCLGD

Nguyễn Lâm Phong TT HTKHCN&DV

Vũ Thị Thanh Hằng Dược

Đinh Thắng Lợi TT HTKHCN&DV

Nguyễn Thị Thúy Nga Dược

18
Nghiên cứu độ ổn định của viên nén amatadin 

hydroclorid giải phóng kéo dài
6/2018 2017-2018

17

Xác định ngưỡng nguy cơ của một số hội chứng 

rối loạn nhiễm sắc thể khi sử dụng công thức 3T 

trong xét nghiệm sàng lọc trước sinh triple test 

cho thai phụ từ tuần thai 14-18 tại Nam Định

6/2018 2017-2018

16

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hội 

chứng chuyển hóa của cán bộ, viên chức Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2017

6/2018 2017-2018


